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       Số: 2451/QĐ-UBND

          Biên Hòa, ngày 25 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại Công văn số 1297/SGTVT-VP ngày 29 tháng 7 năm 2009 và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh tại Tờ trình số 38/TTr-TCT30 ngày 24 tháng 8 năm 2009, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật và loại bỏ thủ tục hành chính chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ 

CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐỒNG NAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND

 ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


(Tiếp theo Công báo 106 + 107)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐỒNG NAI

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	II
	Lĩnh vực: Đường thủy nội địa

	4
	Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu

	5
	Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

	6
	Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa đối với trường hợp phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật

	7
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy

	8
	Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với trường hợp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác

	9
	Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

	10
	Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

	11
	Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách

	12
	Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

	13
	Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đối với bến hàng hóa, bến hành khách

	14
	Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

	III
	Lĩnh vực: Đường bộ, đường thủy nội địa

	1
	Phê duyệt hồ sơ mời thầu

	2
	Phê duyệt kết quả đấu thầu (đối với hồ sơ có giá trị xây lắp về giao thông nhỏ hơn hoặc bằng 03 tỷ đồng)


ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI 
TRƯỜNG HỢP CHỦ PHƯƠNG TIỆN THAY ĐỔI TRỤ 
SỞ HOẶC CHUYỂN NƠI ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, bổ sung.

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện & Người lái đi kiểm tra phương tiện cần đăng ký để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (mẫu số 04);

- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

- Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ;

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện (nếu phương tiện thuộc diện đăng kiểm).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.    

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chỉ thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện - mẫu số 04).

- Khoản 4 Điều 5 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
8. Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Khoản 3 Điều 25 Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 12/2004/L/CTN ngày 24/6/2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005.

- Khoản 4 Điều 5 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
- Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa./.
ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI 
TRƯỜNG HỢP CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU NHƯNG 
THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, bổ sung.

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện & Người lái đi kiểm tra phương tiện cần đăng ký để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (mẫu số 03);

- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

- Hồ sơ đăng ký phương tiện còn dấu niêm phong của cơ quan đăng ký phương tiện cũ;

 - Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ) - bản chính;

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện (nếu phương tiện thuộc diện đăng kiểm), hoặc bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện (nếu phương tiện thuộc diện không đăng kiểm), bản sao có công chứng hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu;

- Hợp đồng mua bán phương tiện hoặc quyết định điều chuyển phương tiện của cơ quan có thẩm quyền - bản chính;

- Trường hợp chủ phương tiện là tổ chức, cá nhân nước ngoài đứng tên đăng ký lại phương tiện thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam - bản sao có công chứng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.     

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chuyển quyền sở hữu - mẫu số 03).

- Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
8. Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Khoản 3 Điều 25 Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 12/2004/L/CTN ngày 24/6/2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
- Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa./.
ĐĂNG KÝ LẠI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI 
TRƯỜNG HỢP PHƯƠNG TIỆN THAY ĐỔI TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, bổ sung.

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện & Người lái đi kiểm tra phương tiện cần đăng ký để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (mẫu số 02);

- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

- Hóa đơn nộp lệ phí trước bạ (đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ) - bản chính;

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp;
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện (nếu phương tiện thuộc diện đăng kiểm), hoặc bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện (nếu phương tiện thuộc diện không đăng kiểm), bản sao có công chứng hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.     

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện chưa khai thác đăng ký lần đầu - mẫu số 02).
- Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
8. Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Khoản 3 Điều 25 Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 12/2004/L/CTN ngày 24/6/2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005.

- Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
- Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa./.
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN 
BỊ MẤT DO PHƯƠNG TIỆN BỊ CHÌM ĐẮM HOẶC BỊ CHÁY

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, bổ sung.

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện & Người lái đi kiểm tra phương tiện cần đăng ký để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 05), có xác nhận của Cảng vụ hoặc Cảnh sát Giao thông đường thủy;

- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi, sau khi sửa chữa, được đăng kiểm cho phép hoạt động;
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện được cấp sau khi phương tiện đã sửa chữa xong (nếu phương tiện thuộc diện đăng kiểm), hoặc bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện (nếu phương tiện thuộc diện không đăng kiểm).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.     

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện bị mất đăng ký do chìm đắm, bị cháy - mẫu số 05).
- Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
8. Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Khoản 3 Điều 25 Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 12/2004/L/CTN ngày 24/6/2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005.

- Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
- Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa./.
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN ĐỐI 
VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN BỊ MẤT VÌ CÁC LÝ DO KHÁC

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, bổ sung.

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện & Người lái đi kiểm tra phương tiện cần đăng ký để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 5a);

- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi, sau khi sửa chữa, được đăng kiểm cho phép hoạt động;
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện (nếu phương tiện thuộc diện đăng kiểm), hoặc bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện (nếu phương tiện thuộc diện không đăng kiểm).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.     

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thủy nội địa (dùng cho phương tiện bị mất đăng ký vì các lý do khác - mẫu số 5a).

 - Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

8. Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Khoản 3 Điều 25 Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 12/2004/L/CTN ngày 24/6/2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005.

- Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
- Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa./.
ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 
PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, bổ sung.

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải Phương tiện & Người lái đi kiểm tra phương tiện cần đăng ký để đảm bảo hồ sơ phù hợp với thực tế.

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 07);
- Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi; 

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

 b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.      

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 07).
- Điều 7 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa. 

  8. Phí, lệ phí: Lệ phí đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa: 70.000 đồng/giấy phép hoặc lần.

  9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy đăng ký.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 12/2004/L/CTN ngày 24/6/2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
- Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa./.
XÓA ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn, bổ sung.

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.
2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 3a);

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.       

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                               

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (mẫu số 3a).
- Điều 8 Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Khoản 4 Điều 25 Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 12/2004/L/CTN ngày 24/6/2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005.

- Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa.
- Thông tư 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa./.
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA 
ĐỐI VỚI BẾN HÀNG HÓA, BẾN HÀNH KHÁCH

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở bến, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn (mẫu số 03) để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở GTVT. Sau khi kiểm tra đơn có ghi đầy đủ thông tin, Bộ phận Tiếp nhận ghi giấy hẹn (07 ngày làm việc).

Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận chuyển đơn cho ban Giám đốc Sở. Sau khi xem xét ban Giám đốc Sở chuyển đơn cho phòng chức năng kiểm tra: 

- Nếu đủ điều kiện thì ghi ý kiến chấp thuận vào đơn trình ban Giám đốc Sở ký, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả;

- Nếu không chấp thuận thì trả lời bằng văn bản ghi rõ lý do.

Bước 4: Sau khi có ý kiến chấp thuận, chủ bến tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng của bến đến khi hoàn thành.

Bước 5: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu chưa đủ thì hướng dẫn bổ sung.
Bước 6: Chuyển hồ sơ cho phòng chức năng kiểm tra, thẩm định bảo đảm phù hợp với thực tế, làm giấy phép trình ban Giám đốc ký. Xong chuyển giấy phép cho Bộ phận Tiếp nhận.

Bước 7: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận Tiếp nhận (nơi nộp hồ sơ) đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (mẫu số 03);

- Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất (có công chứng);

- Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có), có xác nhận của đơn vị quản lý đường thủy nội địa về việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa - bản chính;

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với phao nổi (nếu sử dụng phao nổi) - bản sao có công chứng;

- Các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu hàng hóa nguy hiểm) - bản chính hoặc bản sao có công chứng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.      

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (mẫu số 03).
- Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.
8. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa: 40.000 đồng/giấy phép hoặc lần.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

1. Đối với cảng, bến hàng hóa:

a) Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; vị trí cảng, bến có địa hình, thủy văn ổn định; phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi;

b) Vùng nước của cảng, bến không chồng lấn với luồng chạy của tàu thuyền;

c) Công trình cầu cảng bảo đảm tiêu chuẩn an toàn; luồng vào cảng, bến (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật luồng theo quy định;

d) Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định;

đ) Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu của cầu cảng hoặc sức chịu đựng của công trình bến;

e) Đối với cảng, bến chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài các điều kiện nêu trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan;

g) Được cơ quan có thẩm quyền công bố cảng hoặc cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa.

2. Đối với cảng, bến hành khách:

- Có đủ các điều kiện nêu tại điểm a, b, c, d và điểm g trên;

- Có cầu cho hành khách lên, xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy cảng, bến và bảng. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Điều 13 Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 12/2004/L/CTN ngày 24/6/2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005.

- Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa./.
CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở bến, đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn (mẫu số 05) để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đơn tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải, kèm theo các giấy tờ sau đây:

- Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận vị trí bến bảo đảm các điều kiện an toàn;

- Bản thiết kế công trình bến theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật bến phà, đối với bến có phương tiện vận tải ngang sông được phép chở ô tô;
  Sau khi kiểm tra đủ hồ sơ, Bộ phận Tiếp nhận ghi giấy hẹn (10 ngày làm việc). Nếu chưa đủ sẽ được hướng dẫn bổ sung.
Bước 3: Bộ phận Tiếp nhận, chuyển hồ sơ cho ban Giám đốc Sở. Sau khi xem xét ban Giám đốc Sở chuyển đơn cho phòng chức năng kiểm tra: 

- Nếu đủ điều kiện thì có văn bản chấp thuận trình ban Giám đốc Sở ký, chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả;

- Nếu không chấp thuận thì trả lời bằng văn bản ghi rõ lý do.

Bước 4: Sau khi có ý kiến chấp thuận, chủ bến tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng của bến đến khi hoàn thành. Nếu bến có phương tiện vận tải ngang sông được phép chở ô tô thì phải có bản thiết kế công trình bến theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật bến phà.

Bước 5: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu thiếu sẽ được hướng dẫn bổ sung.
Bước 6: Chuyển hồ sơ cho phòng chức năng kiểm tra, thẩm định bảo đảm phù hợp với thực tế, làm giấy phép trình ban Giám đốc Sở ký. Xong chuyển giấy phép cho Bộ phận Tiếp nhận.

Bước 7: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến Bộ phận Tiếp nhận (nơi nộp hồ sơ) đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. 

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định;

- Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận tải hành khách ngang sông;

- Bản sao bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận tải hành khách ngang sông;

- Bản nghiệm thu hoàn công công trình bến, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đầu tư xây dựng, đối với bến có chở ô tô;

- Hợp đồng thuê bến (trừ trường hợp chủ khai thác bến đồng thời là chủ bến). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.      

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (mẫu số 05).
- Khoản 1, khoản 2 Điều 9 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.
8. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa: 40.000 đồng/giấy phép hoặc lần.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

a) Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; vị trí cảng, bến có địa hình, thủy văn ổn định; phương tiện ra vào an toàn, thuận lợi;

b) Có cầu cho người, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn, thuận tiện; có trang thiết bị cho phương tiện neo buộc, có đèn chiếu sáng nếu hoạt động ban đêm. Đối với bến có phương tiện chở ô tô thì công trình bến phải theo tiêu chuẩn kỹ thuật bến phà;

c) Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định; 

d) Có nhà chờ, bảng nội quy, bảng niêm yết giá vé; 

đ) Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

 - Điều 13 Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004. Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh số 12/2004/L/CTN ngày 24/6/2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005.

- Khoản 1, 2 Điều 9 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa./. 

CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA 
ĐỐI VỚI BẾN HÀNG HÓA, BẾN HÀNH KHÁCH
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu thiếu sẽ được hướng dẫn bổ sung;

Bước 3: Cá nhân hoặc đơn vị có hồ sơ đã nộp liên hệ, hẹn ngày đưa cán bộ kỹ thuật phòng Vận tải PT&NL đi kiểm tra để bảo đảm hồ sơ phù hợp với thực tế;

Bước 4: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động bến thủy nội địa mới.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (mẫu số 03);

- Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đã cấp. 

* Trường hợp cảng, bến có thay đổi các chỉ tiêu quy định trong giấy phép, hoặc xây dựng bổ sung, phân chia, sáp nhập, hoặc chuyển quyền sở hữu… thì phải kèm theo các giấy tờ tương ứng với từng trường hợp. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.      

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (mẫu số 03).
Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.
8. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa: 40.000 đồng/giấy phép hoặc lần.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa./.
CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
 BẾN KHÁCH NGANG SÔNG
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giao thông Vận tải để được hướng dẫn thủ tục và lấy mẫu đơn để điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Nộp đầy đủ hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải. Nếu hồ sơ đầy đủ cán bộ tiếp nhận sẽ viết phiếu hẹn nhận kết quả cho người nộp hồ sơ. Nếu thiếu sẽ được hướng dẫn bổ sung.
Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ đóng lệ phí và nhận giấy phép hoạt động bến thủy nội địa mới.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (mẫu số 05);

- Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa đã cấp.
* Trường hợp cảng, bến có thay đổi các chỉ tiêu quy định trong giấy phép, hoặc xây dựng bổ sung, phân chia, sáp nhập, hoặc chuyển quyền sở hữu… thì phải kèm theo các giấy tờ tương ứng với từng trường hợp. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.      

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: Không.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (mẫu số 05).
- Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa.
8. Phí, lệ phí: Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa: 40.000 đồng/giấy phép hoặc lần.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa./.

III. LĨNH VỰC

ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

PHÊ DUYỆT HỒ SƠ MỜI THẦU
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ đầu tư lập hồ sơ mời thầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông Vận tải. Hồ sơ bao gồm tờ trình và hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư. 

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả phê duyệt hồ sơ mời thầu.   

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ mời thầu.

- Hồ sơ mời thầu lập theo mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Quyết định số: 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp.   

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.    

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai, biểu mẫu, cam kết của nhà thầu… 

Quyết định số: 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp. 

8. Phí, lệ phí: Không.
9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Quyết định về việc duyệt kế hoạch đấu thầu của người quyết định đầu tư.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số: 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008, về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. 

- Quyết định số: 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp./.
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU (ĐỐI VỚI HỒ SƠ CÓ GIÁ TRỊ XÂY LẮP VỀ GIAO THÔNG NHỎ HƠN HOẶC BẰNG 03 TỶ  ĐỒNG)
1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Chủ đầu tư thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, tổ chuyên gia thực hiện các bước chấm điểm và chọn nhà thầu trúng thầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Giao thông Vận tải. Hồ sơ bao gồm tờ trình và hồ sơ chấm thầu của tổ chuyên gia (tổ chuyên gia thuộc chủ đầu tư hoặc chủ đầu tư hợp đồng với 01 đơn vị có đủ tư cách pháp nhân để thực hiện). 

Bước 3: Đến ngày hẹn trong phiếu, đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả phê duyệt kết quả trúng thầu.   

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc: 

- Sáng: Từ 07h đến 11h30; 

- Chiều: Từ 13h đến 16h30.

2. Cách thức thực hiện:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải; số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt kết quả đấu thầu.

- Hồ sơ trình duyệt kết quả đấu thầu của tổ chuyên gia do chủ đầu tư thành lập.  

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.   

4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Giao thông Vận tải.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải.

d) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

6. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.                                                                                                                                                                 

7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

 8. Phí, lệ phí: Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu: 0,01% trị giá gói thầu nhưng tối thiểu là 500.000 đồng. 

9. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Phê duyệt.                               

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: 

- Quyết định về việc duyệt kế hoạch đấu thầu của người quyết định đầu tư.

- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu. 

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008, về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. 

- Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 17/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền, phân cấp thẩm định, phê duyệt hồ sơ kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu./.
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